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BÀI TẬP DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI
TUẦN 8

Bài 1:
       Viết một đoạn hội thoại từ 4 đến 6 lượt lời. Trong đó có một lượt lời không tuân thủ 1 phương châm hội thoại. Cho biết đó là lượt lời nào? Và không tuân thủ PCHT gì?

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Đoạn hội thoại phải có câu văn kể chuyện dẫn dắt giới thiệu người tham gia đối thoại và tình huống đối thoại.

- Nội dung đoạn đối thoại phải có tính giáo dục, ngôn ngữ đối thoại phải chuẩn mực.

- Đủ lượt lời theo yêu cầu và hình thức viết đối thoại phải đúng.

- Có lượt lời không tuân thủ và phải xác định rõ lượt lời.

Bài 2:
          Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của Thúy Vân trong đoạn thơ sau đây:

                    Vân xem trang trọng khác vời

            Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang

                    Hoa cười ngọc thốt đoan trang

           Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da

                                             ( Trích “Truyện Kiều” của Nguyễn Du)

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Mở bài:

+ Giới thiệu về tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều.

+ Giới thiệu đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”

+ Nêu 4 câu thơ tả Thúy Vân
-Thân bài:

+ Nêu nội dung đoạn thơ + trích thơ

+ Chọn hình ảnh “Trang trọng”, “khuôn trăng, nét ngài, hoa cười, ngọc thốt”

· Hình ảnh ước lệ, nghệ thuật liệt kê, ẩn dụ

· Khuôn mặt đẹp như trăng, lông mày thanh tú, quý phái, nụ cười đẹp như hoa, tiếng nói trong trẻo, dịu dàng.

· Vẻ đẹp của Thúy Vân đoan trang, phúc hậu, đẹp hòa hợp với thiên nhiên nên thiên nhiên thua và nhường một cách vui vẻ.
· Nhà thơ dự báo trước số phận bình lặng yên ả của Thúy Vân.
-Kết bài:

+ Nhận xét chung về nghệ thuật của đoạn thơ.

+ Nhận xét về thái độ, tình cảm của nhà thơ dành cho người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Bài 3: 

         Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng nửa trang, nhận xét cách miêu tả cảnh sắc thiên nhiên trong 8 câu thơ cuối của đoạn trích “Kiều ở lầu ngưng Bích” (Trích “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Đoạn văn phải hoàn chỉnh : Mở đoạn - Thân đoạn - Kết đoạn.

- Câu mở đoạn phải nêu được nội dung cần viết (Dựa vào đề bài)

- Thân đoạn phải nhận xét được cách miêu tả cảnh.

- Đảm bảo yêu cầu về độ dài.

* Gợi ý:

- Câu nêu luận điểm: Trong tám câu thơ cuối của đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” (Trích “truyện Kiều” của Nguyễn Du), tác giả đã miêu tả cảnh sắc thiên nhiên bằng những hình ảnh ước lệ tượng trưng, để làm nổi bật tâm trạng của Thúy Kiều.

- Thân đoạn: 
+ Có 4 cảnh, mỗi cảnh đều có những hình ảnh ước lệ gợi tả thân phận của Thúy Kiều (Con thuyền, cánh hoa, cỏ...) và thể hiện tâm trạng của Kiều.
+ Cảnh được miêu tả từ xa đến gần, màu sắc được tô từ nhạt đến đậm, âm thanh từ tĩnh sang động.

-Kết đoạn: cảnh sắc thiên nhiên ấy đã thể hiện tâm trạng gì của Thúy Kiều khi bị giam ở lầu Ngưng Bích?
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